
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC DSD
Add: No 11, TTTM Gamuda Leparc, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Factory : TT Thinh Long, Hải Hậu, Nam Định.
Factory: Số 45, tổ 12, Phước Thọ, Phước Hưng, Bà Rịa, Vũng Tàu

Web: https:/dsdhome.vn - Email: dsd@ kientrucdsd.com
BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Chúng tôi xin được gửi bảng báo giá chi tiết các sản phẩm đến quý khách hàng khu vực miền Bắc như sau:

STT TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MẶT BẰNG
DIỆN
TÍCH
(m2)

GHI CHÚ

NHÀ LẮP GHÉP
17m2

NHÀ LẮP GHÉP
21m2

NHÀ LẮP GHÉP
24m2

NHÀ LẮP GHÉP
27,2m2

NHÀ LẮP GHÉP
31,2m2

NHÀ LẮP GHÉP
37,4m2 PA2

ĐƠN GIÁ MN
(FULL NỘI

THẤT)

NHÀ LẮP GHÉP
34,6m2 PA1

NHÀ LẮP GHÉP
34,6m2 PA2

NHÀ LẮP GHÉP
37,4m2 PA1

1

"

- 1Phòng bếp
- 1 Phòng ngủ
- 1 Phòng vệ sinh"

17 244.450.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

2

"

- 1 Phòng bếp
- 1 Phòng ngủ
- 1 Phòng vệ sinh
- 1 bàn đảo tiếp khách"

21 296.900.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

3
- Phòng khách (sofa
bed)
- Phòng bếp, bàn đảo
- 1 Phòng ngủ
- 1 Phòng vệ sinh

24 329.350.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

4
- 1 Phòng khách ( sofa
bed)
- 1 Phòng bếp
- 1 Phòng ngủ
- 1 Phòng vệ sinh

27,2 367.400.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

5

- 1 Phòng ngủ + tiếp
khách ( giường phản)
- 1 Phòng bếp
- 1 Phòng ngủ master
- 1 Phòng vệ sinh
- 1 Bàn đảo

31,2 415.500.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

6 34,6 453.300.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

7 34,6 468.462.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

8 37,4 475.200.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

9

- 1 Phòng khách ( sofa
bed)
- 1 Phòng bếp
- 1 Phòng ngủ master
- 1 Phòng vệ sinh
- 1 Phòng thay đồ( tủ
quần áo +lavabo)
- 1 Phòng ngủ phụ

37,4 499.558.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

- 1 Phòng ngủ + tiếp
khách ( giường phản)
- 1 Phòng bếp + bàn đảo
- 1 Phòng ngủ master

- 1 Phòng khách ( sofa
bed)
- 1 Phòng bếp
- 1 Phòng ngủ master
- 1 Phòng vệ sinh

- 1 Phòng khách(sofa
bed)
- 1 Phòng bếp + bàn đảo
- 1 Phòng ngủ (giường
phản)
- 1 Phòng thay đồ ( tủ
quần áo +lavabo)
- 1 Phòng ngủ master
- 1 Phòng vệ sinh



10 40,8 509.100.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

11 40,8 520.300.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

12

- 1 Phòng khách ( sofa
bed)
- 1 Phòng bếp
- 1 Phòng ngủ master
- 1 Phòng vệ sinh
- 1 Phòng thay đồ( tủ
quần áo +lavabo)
- 1 Phòng ngủ phụ

44,8 542.016.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

13

- 1 Phòng khách ( sofa
bed)
- 1 Phòng bếp
- 1 Phòng ngủ master
- 1 Phòng vệ sinh
- 1 Phòng thay đồ( tủ
quần áo +lavabo)
- 1 Phòng ngủ phụ

48 563.900.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

14 - Phòng khách
- Phòng bếp
- 01 Phòng ngủ master
- 01 Phòng ngủ phụ
- 02 Phòng vệ sinh

64 747.300.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

15 - Phòng khách
- Phòng bếp
- 02 Phòng ngủ master
- 02 Phòng ngủ phụ
- 02 Phòng vệ sinh

88 987.800.000

-  Chưa bao gồm :
+ Ti vi , tủ lạnh, máy giặt ,
điều hòa, bếp điện
+ Mái hiên

16 6,8 14.500.000

17 6,8 19.000.000

- 1 Phòng khách(sofa
bed)
- 1 Phòng bếp + bàn đảo
- 1 Phòng ngủ (giường
phản)
- 1 Phòng thay đồ ( tủ
quần áo +lavabo)
- 1 Phòng ngủ master
- 1 Phòng vệ sinh

- 1 Phòng khách ( sofa
bed)
- 1 Phòng bếp
- 1 Phòng ngủ master
- 1 Phòng vệ sinh
- 1 Phòng thay đồ( tủ
quần áo +lavabo)
- 1 Phòng ngủ phụ

- Sàn nhựa ngoài trời
- Nan gỗ thông tự nhiên
- Khung sắt

- Sàn nhựa ngoài trời
- Nan gỗ thông tự nhiên
- Khung sắt

L ắ

NHÀ LẮP GHÉP 44,8
m2

NHÀ LẮP GHÉP
48m2
( 1 tầng)

NHÀ LẮP GHÉP
64m2
( 2 tầng)

NHÀ LẮP GHÉP
88m2
( 2 tầng)

NHÀ LẮP GHÉP 40,8
m2 PA1

NHÀ LẮP GHÉP 40,8
m2 PA2

MÁI HIÊN

MÁI HIÊN

Nhà bugalow bao gồm các hạng mục:
Phần kiến trúc

Hệ thống khung sắt chịu lực Khung sắt hộp sơn chống gỉ

Hệ nan gỗ bao che chống ồn,
chống nóng Gỗ nhựa 3D cao cấp



Nhà Bugalow

Phần cửa kính, vách kính

Hoàn thiện điện nước, hệ thống chiếu sáng

Hạng mục phụ kiện

Đồ Gỗ nội thất

Hạng mục rèm

Hạng mục thiết bị vệ sinh

Tôn xốp cách nhiệt
Tôn lạnh 0,45mm + PU cách âm cách
nhiệt cán 8 sóng vuông của Vnsteel
Thăng Long

Tấm cemboard 8li kèm sơn
hoàn thiện Tấm dura Vĩnh Tường

Móng bê tông Xi măng, cốt thép

Hệ thống cửa đi nhôm kính
- Nhôm BKL hệ 4500 màu cafe
- Kính an toàn 2 lớp 6.38
- Khoá điện tử

Vách kính cường lực - Kính 8 ly
- Kính 10 ly

1 Âm trần chiếu rọi 10w as
vàng khoét lỗ 90mm Đèn Kingled

2 Âm trần tán quang 10w as
trung tính Đèn Kingled

3 Đèn đọc sách phòng khách Đèn cây decor

4

1 Chậu đơn  inox 304

2 Vòi chậu rửa bát

3 Phụ kiện gỗ plywood dự
kiến

4 Hút mùi Canzy 6002G

1 Tủ bếp trên Gỗ Plywood

2 Tủ bếp dưới Gỗ Plywood, chân sắt , bề mặt sử
dụng đá granit nhân tạo.

3 Tủ vali Gỗ Plywood 550x550x1100, chân sắt

4 Giường ngủ kt 1m6x2m Gỗ Plywood

5 Kệ đầu giường Mặt đá, chân sắt tròn

6 Sofa bed Đệm mút Việt Nhật bọc vải nỉ bỉ

7 Ghế bàn ăn Gỗ Tần Bì, chân  sắt theo phối cảnh

8 Bàn trà Gỗ Tần Bì, chân  sắt theo phối cảnh

9 Bàn bar Khung sắt hộp,Gỗ Plywood , mặt bàn
đá granit nhân tạo

1 Rèm vải 2 lớp Rèm phòng khách, phòng ngủ
2 Rèm chịu nước WC

1 Chậu lavabo Thiết bị vệ sinh TOTO
2 Vòi chậu nóng lạnh Thiết bị vệ sinh TOTO
3 Vòi xịt VS Thiết bị vệ sinh TOTO
4 Bồn cầu Thiết bị vệ sinh TOTO
5 Sen tắm Thiết bị vệ sinh TOTO
6 Đế cabin tắm Đế cabin caesar

Téc nước inox 750L + Hệ
nan inox che cục nóng điều

- Giá ở trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và phí vận chuyển.( Đơn vị vận chuyển sẽ báo chi phí tuỳ theo diện tích nhà và vị trí đặt của từng đơn hàng).
Báo giá có hiệu lực trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi.
Để có báo giá chi tiết và chính xác nhất với từng nhu cầu sử dụng, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh DSDhome.
SĐT : 096 124 9008    Email : dsd@kientrucdsd.com
Chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Trân trọng !

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC DSD


